









ANSWER KEY:
[bookmark: _GoBack]


PART I : LISTENING COMPREHENSION : ( 0,25 đ × 8 = 2.0 đ )

Question 1 : ( 1.0 đ )

	1
	FALSE
	3
	FALSE

	2
	TRUE
	4
	FALSE



Question 2 : ( 1.0 đ )

	1
	B. Egypt
	3
	B. canal	

	2
	D. 4.500  
	4
	A. to the City



PART II: READING COMPREHENSION : ( *******= 6.0 đ ) 
Question 3:  (0,25 đ × 8 = 2.0 đ )

	1
	FALSE
	5
	FALSE

	2
	TRUE
	6
	FALSE

	3
	TRUE
	7
	TRUE

	4
	TRUE
	8
	TRUE



Question 4 :  (0,125 đ × 16 = 2.0 đ )

	1-C. clear speech
	9-K. rough sea

	2-P. serious diseases / 2-L serious cough
	10-N. remote controls

	3-E. heavy rains
	11-M. good will

	4-A. big bang   
	12-O. fresh air 

	5-G. empty chair
	13-J. nearby town

	6-H. full moon
	14-L. bad cough  / 14-P bad diseases

	7-D. dense fog 
	15-I. baggy pants  

	8-B. sweet memories 
	16-F.  national language




Question 5 :  (0,25 đ × 8 = 2.0 đ )
	(1)
	
	
	
	D- domesticated

	(2)
	A- fruiting
	
	
	

	(3)
	
	
	C- ripeness
	

	(4)
	
	B- part
	
	

	(5)
	
	
	
	D- similar to

	(6)
	A- Even
	
	
	

	(7)
	
	
	C- instead of
	

	(8)
	
	B- serve
	
	



PART III : GRAMMAR & VOCABULARY : ( 0,25 đ × 32 = 8.0 đ ) 
 Question 6: 
1.  			(1.0 đ )
a) comparison				c) half		
b) John 					d) Google
2.  			(1.0 đ )
a) Jewish					c) sighting					
b) vegetable					d) eye
Question 7 : 	(2.0 đ )
(1. was)					(5. is)
(2. was walking) 				(6. is being questioned)
(3. hit)					(7. has been known)
(4. did not see/couldn’t see)		(8. will be allowed) 
Question 8 : 	(2.0 đ )
1. EVIDENCE  				5. NECESSITIES 
2. CANNED				6. LABELING 
3. AUSTRALIANS			7. RESPOND 
4. REFRIGERATORS			8. INTERACTIVE 
Question 9 : 	(2.0 đ )

1. He is a good footballer.
HE (OFTEN) PLAYS FOOTBALL well.

2. It is a pity that few people live up to over 100 years old.
I wish (THAT) A FEW / SOME / MANY / A LOT OF PEOPLE LIVED / COULD / MIGHT / SHOULD / WOULD LIVE UP TO OVER 100 YEARS OLD. 

3. “ How did you do this, Sarah? ” said Bob.
Bob asked HOW SARAH HAD DONE THIS / THAT.
Hoặc Bob asked SARAH HOW SHE HAD DONE THIS / THAT.

4. He took me to the zoo and I remember it.
I remember BEING TAKEN TO THE ZOO (by him).

5. Hoa worked hard, so she passed her exam.
As a result of  HOA’S HARD WORK / HER HARD WORK, SHE / HOA PASSED THE EXAM.
As a result of  (HER/HOA’S) WORKING HARD, HOA PASSED THE EXAM.
As a result of  THE FACT THAT HOA / SHE WORKED HARD, SHE / HOA PASSED THE EXAM.

6. I am disappointed about not being able to phone you.
I am disappointed that I AM NOT/WAS NOT ABLE TO PHONE YOU /  I CAN’T /COULDN’T PHONE YOU.
I am disappointed that I AM /WAS UNABLE TO PHONE YOU.

7. Why don’t we change the plan?
I think WE SHOULD CHANGE THE PLAN.


8. It is likely that the typhoon will damage the water pipes.
The water pipes MAY BE DAMAGED BY THE TYPHOON.
The water pipes WILL POSSIBLY BE DAMAGED BY THE TYPHOON.
The water pipes ARE LIKELY TO BE DAMAGED BY THE TYPHOON.
















PART IV :WRITING ( 2 đ × 2 = 4.0 đ ) 

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]  (   Câu hỏi 10: 2.0 điểm. Viết một bài luận ngắn nêu đề xuất về những biện pháp để chống tệ nạn nghiện game online.
· Ý tưởng : 1.0 điểm : 
Lí do chống việc nghiện game online: 
- Ảnh hưởng xấu đến việc học hành ( không thuộc bài, không làm bài tập, không tập trung trong lúc thầy cô giảng bài, kết quả học tập sa sút ); 
- Tác động xấu đến việc hình thành và phát triển nhân cách ( trở nên lập dị, tự kỷ, ảo tưởng, lầm lì lún sâu vào thế giới ảo, không có thật trong game, mất kỷ năng sống trong đời thực, trở nên thiếu sinh động, hoặc hành động máy móc, hành vi kỳ cục cổ quái, bị tập nhiễm  tính thủ đoạn, gian trá, hoặc tự coi mình là siêu nhân, yên hùng, tập nhiễm  cảnh bạo lực, tình dục trong game từ đó dễ quá khích đi đến gây hấn, dễ bốc đồng thanh toán trả thù, giết người, hoặc lệch lạc tình dục – đồng tính hay biến thái); 
- Hại sức khỏe bản thân ( hao gầy hoặc béo phì do bỏ hoặc quên ăn uống, hoặc ăn uống vộ độ: stress do máu ăn thua, vân đề về dạ dày, bệnh sỏi thận, tiểu đường do ngồi lâu, ít vận động ); 
- Tốn kém thời giờ - tiền bạc ( nhiều trường hợp cầm cố, trộm cắp, cướp của, bắt cóc tống tiền xảy ra) … 
Đề xuất biện pháp: 
- Quan trọng nhất là bản thân phải hiểu được tác hại trên và tự ý thức từ bỏ; 
- Phụ huynh quản lý chặt chẽ về giờ giấc, tiền tiêu xài, phân tích, khuyên nhủ, vỗ về, răn đe; 
- Nhà trường thầy cô và đoàn thể quản lý, bạn bè cùng lội kéo sang hướng tốt; 
- Xã hội và các phương tiện truyền thông đại chúng phải tạo môi trường văn hóa giáo dục tốt, tổ chức các hoạt động làm sân chơi lành mạnh cho đối tượng quay trở về với cộng đồng bình thường, yêu mến mọi người, yêu lao động, làm việc, học tập, sản xuất như bao người khác; 
- Cách ly với những bạn game, được các bạn bình thường khác chào đón, chăm sóc, quan tâm … 
· [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]có thể có những ý khác nếu hợp lí cũng được chấp thuận.
· Kỹ thuật: 1.0 điểm : Viết được bài luận dài khoảng 100 – 120 từ, đúng bố cục  của một bài luận, câu văn viết đúng ngữ pháp, dùng từ chính xác, phong phú.
· Tùy mức độ thí sinh viết được, giám khảo dựa vào thang điểm để quyết định.




   Câu hỏi 11: 2.0 điểm : Viết một đoạn hội thoại nói về việc chúng ta làm thế nào để đạt kết quả tốt trong cuộc thi IOE quốc gia.

· Ý tưởng: 1.0 điểm : 
- Phải có sự đam mê tiếng Anh: học hết mình, tận dụng mọi cơ hội thực hành, trau dồi tiếng Anh, tìm tòi nghiên cứu mọi lúc mọi nơi nếu có thể; 
- Phải nắm vững kiến thức-kỹ năng của khối lớp mình đồng thời kiến thức mở rộng, nâng cao vận dụng ở cả 04 kỹ năng. Tính tự học cũng rất quan trong: đọc báo, xem các chương trình dạy học tiếng Anh, truy cập Internet; 
- Phải luyện làm bài tốc độ rất cao mà rất chính xác không để xảy ra lỗi kỹ thuật, sự cố phải thi lần hai (thao tác nhanh về máy tính, Internet, phần mềm, chương trình); - - Phải có vốn từ phong phú, đa dạng; 
- Phải có chí bền bĩ theo đuổi các vòng tự luyện, vòng thi thật, quyết tâm chinh phục đỉnh cao, đam mê chiến thắng; 
- Theo dõi, cập nhật sát sao các thông tin thi cử trên trang IOE, rút kinh nghiệm từ phía thầy cô, bạn bè để thi đấu tốt hơn; 
- Tinh thần thi đấu phải hết sức bình tỉnh, thông minh, sáng suốt. 
· có thể có những ý khác nếu hợp lí cũng được chấp thuận.
· Kỹ thuật: 1.0 điểm: Viết đoạn văn dưới dạng hội thoại, dài khoãng 15 – 20 câu trao đổi, câu đối thoại tự nhiên, dùng từ phong phú, chính xác. Nếu viết dưới dạng văn xuôi: không cho điểm kỹ thuật.

Ghi chú: 
· Tổng điểm toàn bài : 20 
· Chấm sát đáp án, biểu điểm
· Tổng điểm không làm tròn số, giữ nguyên 2 chữ số thập phân  
      ( ví dụ: 14.25 ,    12.50 ,    10.75  )    

-------------------------------------------------The end--------------------------------------- 
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